
TT Sản phẩm Mã sản phẩm Kích thước ô chờ,
không kể ô thoáng ĐVT

Giá bán lẻ
(VNĐ/m2) Ghi chú
Khuôn TC

85/130

KOFFMANN CLASSIC - TRÀN 
VIỀN

KAT1

KOFFMANN CLASSIC CỬA SỔ

- Đối với cửa Vòm thì đơn giá sẽ 
cộng thêm 300.000VND/m2

- Đối với cửa Vòm thì đơn giá sẽ 
cộng thêm 300.000VND/m2

KA

KAS

KAS1

KAS22

KAS32

KAS4

1.4 Cửa đi 4 cánh lệch KAT-41 m2

1.5 Cửa đi 4 cánh đều KAT-42 m2

2

Cửa đi 1 cánh KAT-1 m21.1

Cửa đi 2 cánh lệch KAT-21 m21.2

Cửa đi 2 cánh đều KAT-22 m21.3

3

KOFFMANN CLASSIC 

Cửa đi 1 cánh KA-1 m22.1

Cửa đi 2 cánh lệch KA-21 m22.2

Cửa đi 2 cánh đều KA-22 m22.3

Cửa đi 4 cánh lệch KA-41 m22.4

Cửa đi 4 cánh đều

Cửa sổ 1 cánh 

Cửa sổ 2 cánh 

Cửa sổ 3 cánh

Cửa sổ 4 cánh 

Bộ song cửa sổ - không đố 

Bộ song cửa sổ - 1 đố giữa

Bộ song cửa sổ - 2 đố giữa

Bộ song cửa sổ - 3 đố giữa

Bộ song cửa sổ - 4 đố giữa

KA-42 m22.5

Cửa thủy lực vách kính
Kích thước thông thuỷ tối đa
Rộng ≤ 2760 / Cao ≤ 2800 

KATL m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3000 ≤ R ≤ 4000
 2000 ≤ C ≤ 2600 2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.9

3.8

    - Cánh dày 7cm, kết cấu chữ Z
    - Mặt cánh ngoài: Dập tràn viền
    - Mặt cánh trong: Tuỳ chọn cánh
     huỳnh
    - Công nghệ sơn 5D
    - Màu sắc: Lựa chọn theo bảng
     mã màu

- Cánh dày 7cm, kết cấu chữ Z.
- 2 mặt cánh như nhau.
- Công nghệ sơn 5D.
- Màu sắc: Lựa chọn theo bảng
  mã màu

Theo kích thước cửa

500 ≤ Rộng ≤ 710
1450 ≤ Cao ≤ 1950 
1000 ≤ Rộng ≤ 1420
1450 ≤ Cao ≤ 1950
1500 ≤ Rộng ≤ 2100
1450 ≤ Cao ≤ 1950 
1850 ≤ Rộng ≤ 2800
1450 ≤ Cao ≤ 1950 

Theo kích thước cửa

Theo kích thước cửa

Theo kích thước cửa

Theo kích thước cửa

6,152,500

6,037,500

5,577,500

5,922,500

5,807,500

5,347,500

5,807,500

5,692,500

5,922,500

5,807,500

6,037,500

8,337,500

5,922,500

5,980,000

6,095,000

1,449,000

1,610,000

2,012,500

2,127,500

2,415,000

2550 ≤ R ≤ 3385
 2000 ≤ C ≤ 2600 
3300 ≤ R ≤ 3970

 2000 ≤ C ≤ 2600 

900 ≤ R ≤ 1100
 2000 ≤ C ≤ 2600 
1300 ≤ R ≤ 1850

 2000 ≤ C ≤ 2600 
1700 ≤ R ≤ 2120

 2000 ≤ C ≤ 2600 

850 ≤ R ≤ 1070
 2000 ≤ C ≤ 2600 

1250 ≤ R ≤ 1720
 2000 ≤ C ≤ 2600 

1600 ≤ R ≤ 2030
 2000 ≤ C ≤ 2600 

2450 ≤ R ≤ 3370
 2000 ≤ C ≤ 2600 

3050 ≤ R ≤ 3970
 2000 ≤ C ≤ 2600 

VP miền Bắc:  Tầng 5, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Tp. Hà Nội 
VP miền Nam: B0107, CC Chương Dương Home, số 34, Đường 12, P. Trường Thọ, Thủ Đức, HCM

BẢNG GIÁ CỬA THÉP - KOFFMANN CLASSIC
(Áp dụng từ ngày 15/07/2025 đến khi có thông báo khác thay thế)

Lưu ý: Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trường

Bảng báo giá tại kho
TP. HỒ CHÍ MINH

- Cánh dày 5cm, mý cánh thường
- 2 mặt cánh như nhau
- Công nghệ sơn 5D
- Màu sắc: Lựa chon theo bảng 
mã màu



9,257,500

6,727,500

6,957,500

6,957,500

1,035,000

126,500

195,500

724,500

667,000

667,000

437,000

977,500

920,000

1,495,000

1,437,500

1,380,000

1,322,500

862,500

1,437,500

1,380,000

1,345,500

1,322,500

1,299,500

TT Sản phẩm Mã sản phẩm Kích thước ô chờ,
không kể ô thoáng ĐVT

Giá bán lẻ
(VNĐ/m2) Ghi chú
Khuôn TC

85/130

PHÀO ĐỈNH CLASSIC - 5D7

Phào  đỉnh - R1907.1 PD-KA190 md

PHỤ KIỆN KHÁC8

Phào giả 608.1 PG-KA60 md

Phào giả vòm8.2 PGV-KA md

Gia công ô Nan chớp 8.3 GCOT-KA Ô

Gia công ô thoáng đặc PANO Vuông8.4 PANO.VUONG-KA Ô

Gia công ô thoáng đặc PANO Trám8.5 PANO.TRAM-KA Ô

Ô thoáng kính Nhôm + Kính 6388.6 GCOK.TK-KA Ô

Phào đỉnh - R1507.2 PD-KA150 md

Phào đỉnh - R1007.3 PD-KA100 md

PHÀO TRỤ ĐỨNG CLASSIC - 5D

KOFFMANN CLASSIC
CỬA SỔ VÒM

PHÀO NGANG CLASSIC - 5D

5

md

Phào trụ đứng:  R315 PTD-KA3155.1

md

Phào trụ đứng:  R290 PTD-KA2905.2

md

Phào trụ đứng:  R260
(Kiểu dáng truyền thống)

PTD-KA2605.3

md

Phào trụ đứng:  R200
(Kiểu dáng truyền thống)

PTD-KA2005.4

4

4.1

4.2

4.3

4.4

md

md

Cửa sổ vòm 1 cánh KASV1 500 ≤ Rộng ≤ 710
1450 ≤ Cao ≤ 1950 Bộ

Cửa sổ vòm 2 cánh KASV22 1000 ≤ Rộng ≤ 1420
1450 ≤ Cao ≤ 1950 Bộ

Cửa sổ vòm 3 cánh KASV32 1500 ≤ Rộng ≤ 2100
1450 ≤ Cao ≤ 1950 Bộ

Cửa sổ vòm 4 cánh KASV4 1850 ≤ Rộng ≤ 2800
1450 ≤ Cao ≤ 1950 Bộ

md

md

md

mdPhào trụ đứng R130 PTD-KA1305.5

6

6.1 Phào ngang:  R315 PN-KA315

6.2 Phào ngang:  R290 PN-KA290

6.3 Phào ngang:  R260
(Kiểu dáng truyền thống)

PN-KA260

6.4 Phào ngang:  R200
(Kiểu dáng truyền thống)

PN-KA200

6.5 Phào ngang:  R190 PN-KA190

KASV

- Cánh dày 5cm, mý cánh thường
- 2 mặt cánh như nhau
- Công nghệ sơn 5D
- Màu sắc: Lựa chon theo bảng 
mã màu

Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm. Với chiều dày tường lớn 
hơn 130mm, với mỗi 10mm tăng lên thì đơn giá cửa sẽ cộng thêm 10.000VNĐ/m2

Diện tích tính giá cửa là diện tích thực tế của ô chờ hoàn thiện lắp đặt (Rộng x Cao) 

Đối với những cửa có ô thoáng: Ngoài việc tính diện tích cửa và ô thoáng theo ô chờ, 
còn phải cộng thêm chi phí gia công ô thoáng và vật tư kèm theo. 

0


